
Số tiền: 30.000 đồng/ môn thi

STT Mã SV Họ đệm Tên
Lớp 

học

Mã 

môn
Tên môn

1 CQ21F2003 Phan Thị Bích Hạnh 38A2 CB.02 Pháp luật

2 CQ21A2012 Nguyễn Văn Liêm 38A2 A.18 Vi sinh vật thú y

3 CQ21A2013 Nguyễn Thành Long 38A2 CB.01 Chính trị

4 CQ21A2013 Nguyễn Thành Long 38A2 A.18 Vi sinh vật thú y

5 CQ21A2024 Dương Hoài Thương 38A2 CB.01 Chính trị

6 CQ21A2034 Nguyễn Quốc Việt 38A2 CB.01 Chính trị

7 CQ21A2032 Nguyễn Thị Yến Vy 38A2 CB.01 Chính trị

8 CQ21A2032 Nguyễn Thị Yến Vy 38A2 A.18 Vi sinh vật thú y

9 CQ21B2002 Nguyễn Văn Dương 38B2 CB.01 Chính trị

10 CQ21C2004 Lê Ngọc Diễm 38C2 CB.01 Chính trị

11 CQ21C2004 Lê Ngọc Diễm 38C2 C.01 Luật kinh tế

12 CQ20C3042 Dương Thị Xuân Diệu 38C2 C.10 Kế toán doanh nghiệp 2

13 CQ20C3042 Dương Thị Xuân Diệu 38C2 C.07 Thuế

14 CQ21C2008 Đỗ Ngô Minh Đức 38C2 C.01 Luật kinh tế

15 CQ20C3040 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 38C2 C.10 Kế toán doanh nghiệp 2

16 CQ21C2038 Nguyễn Thị Cẩm Hà 38C2 C.01 Luật kinh tế

17 CQ20C2010 Trần Gia Hân 38C2 C.10 Kế toán doanh nghiệp 2

18 CQ20C2010 Trần Gia Hân 38C2 C.16 Marketing

19 CQ20C2010 Trần Gia Hân 38C2 C.07 Thuế

20 CQ20C2043 Nguyễn Thị Thanh Hằng 38C2 C.10 Kế toán doanh nghiệp 2

21 CQ20C2043 Nguyễn Thị Thanh Hằng 38C2 C.07 Thuế

22 CQ21C2010 Thượng Thị Kim Hằng 38C2 CB.01 Chính trị

23 CQ21C2011 Phạm Khánh Huyền 38C2 CB.01 Chính trị

24 CQ19C2011 Trần Thị Ngọc Khánh 38C2 C.10 Kế toán doanh nghiệp 2

25 CQ19C2011 Trần Thị Ngọc Khánh 38C2 C.17 Quản trị doanh nghiệp

26 CQ19C2011 Trần Thị Ngọc Khánh 38C2 C.07 Thuế

27 CQ20C2035 Nguyễn Thị Phương Linh 38C2 C.16 Marketing

28 CQ20C2035 Nguyễn Thị Phương Linh 38C2 C.17 Quản trị doanh nghiệp

29 CQ21C2014 Võ Thanh Ngân 38C2 C.01 Luật kinh tế

30 CQ21C2020 Đoàn Thị Yến Nhi 38C2 C.01 Luật kinh tế

31 CQ21C2021 Nguyễn Lê Bích Như 38C2 C.01 Luật kinh tế

32 CQ21C2025 Nguyễn Hoàng Sang 38C2 C.01 Luật kinh tế

33 CQ21C2027 Phạm Thị Mai Thắm 38C2 CB.01 Chính trị

34 CQ21C2039 Phạm Thị Ngọc Thảo 38C2 CB.01 Chính trị

35 CQ20C3032 Nguyễn Thị Cẩm Thúy 38C2 C.16 Marketing

36 CQ21C2036 Bùi Tô Thiên Trúc 38C2 C.01 Luật kinh tế

37 CQ20C2034 Nguyễn Ngọc Hải Yến 38C2 C.10 Kế toán doanh nghiệp 2

38 CQ20C2034 Nguyễn Ngọc Hải Yến 38C2 C.16 Marketing

39 CQ20C2034 Nguyễn Ngọc Hải Yến 38C2 C.17 Quản trị doanh nghiệp

40 CQ20C2034 Nguyễn Ngọc Hải Yến 38C2 C.07 Thuế

41 CQ21D2004 Vũ Đức Đạt 38D2 CB.01 Chính trị
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42 CQ21D2007 Huỳnh Quang Khải 38D2 D.01
Đại cương về quản lý nhà 

nước
43 CQ21D2015 Trương Thị Quỳnh Thư 38D2 CB.01 Chính trị

44 CQ21F2007 Trần Ngọc Trâm 38F2 CB.01 Chính trị

45 CQ21F2007 Trần Ngọc Trâm 38F2 CB.02 Pháp luật

46 CQ21H2008 Hà Hoàng Hải 38H2 CB.02 Pháp luật

47 CQ21H2009 Nguyễn Thanh Hải 38H2 CB.02 Pháp luật

48 CQ21H2014 Phạm Đỗ Đình Khánh 38H2 CB.02 Pháp luật

49 CQ21H2016 Vũ Khánh Linh 38H2 CB.01 Chính trị

50 CQ21H2016 Vũ Khánh Linh 38H2 CB.02 Pháp luật

51 CQ21H2041 Nguyễn Thị Bích Trâm 38H2 CB.02 Pháp luật

52 CQ21H2032 Nguyễn Anh Tú 38H2 CB.01 Chính trị

53 CQ21E2005 Nguyễn Anh Tuấn 38H2 CB.01 Chính trị

54 CQ21H2035 Nguyễn Mạnh Tưởng 38H2 CB.02 Pháp luật

55 CQ21M2003 Văn Bích Duyên 38M2 M.09 Kinh tế vi mô

56 CQ21M2004 Phạm Thị Thu Hà 38M2 CB.01 Chính trị

57 CQ21M2004 Phạm Thị Thu Hà 38M2 M.09 Kinh tế vi mô

58 CQ21M2005 Nguyễn Thị Diệu Hiền 38M2 M.09 Kinh tế vi mô

59 CQ21M2007 Trần Anh Khôi 38M2 M.09 Kinh tế vi mô

60 CQ21M2008 Trần Hoàng Khôi 38M2 M.09 Kinh tế vi mô

61 CQ21M2010 Nguyễn Thành Lộc 38M2 M.09 Kinh tế vi mô

62 CQ21M2011 Ngươn Châu Mừng 38M2 M.09 Kinh tế vi mô

63 CQ21M2012 Nguyễn Thị Thu Nga 38M2 CB.01 Chính trị

64 CQ21M2012 Nguyễn Thị Thu Nga 38M2 M.09 Kinh tế vi mô

65 CQ21H2023 Lê Nguyễn Thị Ngọc Ngân 38M2 M.09 Kinh tế vi mô

66 CQ21M2013 Nguyễn Thị Thu Ngân 38M2 CB.01 Chính trị

67 CQ21M2013 Nguyễn Thị Thu Ngân 38M2 M.09 Kinh tế vi mô

68 CQ21M2014 Nguyễn Thanh Nhi 38M2 M.09 Kinh tế vi mô

69 CQ21M2015 Trần Hồ Yến Như 38M2 M.09 Kinh tế vi mô

70 CQ21M2016 Đoàn Tấn Phát 38M2 M.09 Kinh tế vi mô

71 CQ20M2016 Võ Ngọc Như Quỳnh 38M2 M.14 Quản trị thương hiệu

72 CQ20M2017 Trần My Send 38M2 M.14 Quản trị thương hiệu

73 CQ20M2017 Trần My Send 38M2 M.18 Tâm lý marketing

74 CQ21M2023 Lê Mỹ Thanh 38M2 M.09 Kinh tế vi mô

75 CQ21M2019 Lê Thị Cẩm Tiên 38M2 CB.01 Chính trị

76 CQ21M2019 Lê Thị Cẩm Tiên 38M2 M.09 Kinh tế vi mô

77 CQ21M2026 Huỳnh Thị Diễm Trinh 38M2 M.09 Kinh tế vi mô

78 CQ21M2027 Nguyễn Hoàng Trúc 38M2 CB.01 Chính trị

79 CQ21M2028 Nguyễn Văn Trường 38M2 M.09 Kinh tế vi mô

80 CQ21H2044 Nguyễn Thị Hồng Vân 38M2 M.09 Kinh tế vi mô

81 CQ20M2030 Mai Thị Tường Vy 38M2 M.14 Quản trị thương hiệu

82 CQ20M2030 Mai Thị Tường Vy 38M2 M.18 Tâm lý marketing

Danh sách này có 82 học sinh


